
          Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên 2023, 7(2):2648-2654

Open Access Full Text Article Bài nghiên cứu

1Khoa Môi trường, Trường Đại học Sài
Gòn, Việt Nam
2Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự, Quận
8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam

Liên hệ

PhạmNguyễn Kim Tuyến, Khoa Môi
trường, Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam

Email: phngktuyen@sgu.edu.vn

Lịch sử
• Ngày nhận: 13-3-2023
• Ngày chấp nhận: 29-5-2023
• Ngày đăng: 30-6-2023

DOI :

https://doi.org/10.32508/stdjns.v7i2.1271

Bản quyền
© ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố
mở được phát hành theo các điều khoản của
the Creative Commons Attribution 4.0
International license.

Năm hợp chất triterpenoid từ thân cây xú hương Bidoup
Lasianthus bidoupensis V.S. Dang & Naiki (Rubiaceae)

Nguyễn Thị Quỳnh Trang1, Đoàn Tuân1, Nguyễn Thị DiễmHương2, Nguyễn Thị Hoài Thu3,
PhạmNguyễn Kim Tuyến1,*

Use your smartphone to scan this
QR code and download this article

TÓM TẮT
Xú hương Bidoup (Lasianthus bidoupensis), thuộc họ Cà phê (Rubiaceae), là loài thực vật mới được
tìm thấy gần đây và chưa được công bố về thành phần hóa học cũng như hoạt tính sinh học, trong
khi các loài cùng chi đã được biết đến có nhiều công dụng trong Y học cổ truyền và có hoạt tính
sinh học đa dạng. Bài báo trình bày việc cô lập và nhận danh các hợp chất hữu cơ từ cao n-hexane,
thân cây Xú hương Bidoup, nhằm cung cấp thêm các hiểu biết về thành phần hóa học và hoạt
tính sinh học của loài thực vật này. Từ bột khô thân cây Xú hương Bidoup điều chế cao thô bằng
phương pháp ngâm trong ethanol tại nhiệt độ phòng. Thực hiện trích lỏng−lỏng cao thô với các
dung môi có độ phân cực tăng dần để thu được các cao phân đoạn. Cao n-hexane thể hiện hoạt
tính gây độc tế bàoMCF-7mạnh nhất nên được tiến hành cô lập hợp chất bằng sắc ký cột silica gel.
Kết quả năm hợp chất được cô lập là lupeol (1), 3-epi-betulinic acid (2), 3-epi-3-O-acetyl betulinic
acid (3), 3-epi-oleanolic acid (4) và vergatic acid (5). Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác
định dựa trên dữ liệu phổ MS và NMR cũng như so sánh với tài liệu tham khảo. Trong đó, bốn hợp
chất 2− 5 lần đầu tiên được báo cáo có trong chi Lasianthus và hợp chất 3 cho hoạt tính gây độc
tế bào MCF-7 mạnh nhất với IC50 là 13.88±0.11 mg/mL.
Từ khoá: Xú hương Bidoup (Lasianthus bidoupensis), triterpenoid, lupane, oleanane

GIỚI THỆU
Xú hương Bidoup, Lasianthus bidoupensis V.S. Dang
& Naik, thuộc họ Cà phê (Rubiaceae), phân bố ở
độ cao 1400–1500 m ở Vườn quốc gia Bidoup, Núi
Bà, tỉnh Lâm Đồng, được công bố khoa học lần
đầu tiên vào tháng 1 năm 2019.1 Các cây cùng chi
Lasianthus đã được sử dụng trong Y học cổ truyền
điều trị bệnh ù tai, viêm khớp, dùng để hạ sốt, an thần,
cầm máu, dùng làm thuốc giải độc gan, lợi tiểu.2,3

Các nghiên cứu cũng cho thấy chi Lasianthus có hoạt
tính chống oxi hóa, chống khối u, chống viêm, chống
ung thư buồng trứng.4–6 Các hợp chất thuộc khung
anthraquinone, iridoid, terpenoid, steroid, phenolic
cũng đã được tìm thấy có trong chi Lasianthus. 2,4–7

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công bố nào về thành
phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài này. Vì
vậy, bài báo trình bày việc cô lập và xác định cấu trúc
hóa học của một số hợp chất từ thân cây Xú hương
Bidoup thu hái tại tỉnh Lâm Đồng.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Hóa chất và thiết bị
Phổ NMR được đo trên máy cộng hưởng từ hạt nhân
BRUKER AC 500 [500 MHz (1H-NMR) và 125 MHz
(13C-NMR)]. Khối phổ phân giải cao HR-ESI-MS

được đo bởi máy MicrOTOF-QII Bruker. Khối phổ
ESI-MS được ghi bởi máy MSQ-Plus-DAD. Sắc ký
lớp mỏng trên bản nhôm tráng sẵn và sắc ký cột sử
dụng silica gel (Kielselgel 60, 230-400 mesh, Merck và
Kielselgel 60, RP18, 230-400 mesh, Merck).

Đối tượng nghiên cứu
Thân cây Xú hương Bidoup (Lasianthus bidoupensis
V.S. Dang & Naiki) (họ Cà Phê, Rubiaceae) được thu
hoạch tại Vườn quốc gia Bidoup, Núi Bà, tỉnh Lâm
Đồng vào tháng 12 năm 2020. Cây được định danh
khoa học bởi TS. Đặng Văn Sơn, Viện Sinh học nhiệt
đới, Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu cây (Số SGU-
001LB) được lưu tại phòng thí nghiệm Khoa Môi
trường, Trường Đại học Sài Gòn.

Chiết xuất và cô lập các hợp chất
Thân cây tươi (49,0 kg) sau khi thu hoạch được làm
sạch, phơi khô ở nhiệt độ phòng, băm nhỏ và xay
nhuyễn (11,5 kg). Bột cây khô (11,5 kg) được trích
bằng ethanol theo phương pháp ngâm ở nhiệt độ
phòng trong 48 h (7 lít x 12 lần). Cô quay thu hồi dung
môi dưới áp suất thấp, thu được cao ethanol thô (480,3
g). Thực hiện chiết lỏng−lỏng cao ethanol thô lần lượt
với các dung môi n-hexane, chloroform và ethyl ac-
etate. Đuổi dung môi phần dịch chiết, thu được các

Trích dẫn bài báo này: Trang N T Q, Tuân D, Hương N T D, Thu N T H, Tuyến P N K. Năm hợp chất triter- 
penoid từ thân cây xú hương Bidoup Lasianthus bidoupensis V.S. Dang & Naiki (Rubiaceae) . Sci. 
Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 2023, 7(2):2648-2654.
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phân đoạn cao tương ứng là cao n-hexane (53,7 g),
cao chloroform (34,2 g), cao ethyl acetate (42,8 g) và
dịch chiết còn lại.
Cao n-hexane (53,7 g) được sắc ký cột silica gel pha
thường cùng với hệ dung môi giải ly lần lượt là n-
hexane: ethyl acetate (98:2, 9:1, 8:2,7:3, 1:1, 1:0, v/v)
thu được 4 phân đoạn là A (12,6 g), B (10,5 g), C (14,9
g), D (10,1 g). Rửa nhiều lần phân đoạn A bằng dung
môi n-hexane sau đó tiếp tục sắc ký cột silica gel phần
tủa, giải ly bằng hệ dung môi n-hexane:chloroform
(95:5) thu được hợp chất 1 (121,3 mg) và hợp chất 3
(50,2mg). Rửa nhiều lần phân đoạn B bằng dungmôi
n-hexane sau đó tiếp tục tiến hành sắc ký cột silica gel
nhiều lần trên phần tủa, giải ly bằng hệ dung môi n-
hexane : chloroform (98:2, 95:5, 9:1, v/v) thu được 2
(74,6 mg), 4 (53,3 mg) và 5 (10,6 mg).
Lupeol (1): Dạng bột màu trắng. ESI-MS:
m/z 409,387 [C30H50O−H2O+H]+.1H–NMR
(chloroform–d, δ H ppm, J bằng Hz): 3,19 (1H,
dd, 11,5; 5,0, H-3), 2,37 (1H, td, 11,0; 5,5, H-19),
0,76 (3H, s, H-23), 0,97 (3H, s, H-24), 0,83 (3H, s,
H-25), 1,03 (3H, s, H-26), 0,95 (3H, s, H-27), 0,79
(3H, s, H-28), 4,69 (1H, d, 2,5, H-29a), 4,57 (1H, brs,
H-29b), 1,68 (3H, s, H-30).13C–NMR (chloroform–
d, δC ppm): được trình bày trong Bảng 1.
3-epi-Betulinic acid (2): Dạng bột màu trắng.
ESI-MS: m/z 455,35 [C30H48O3-H]−.1H–NMR
(chloroform–d, δ H ppm, J bằng Hz): 3,39 (1H, t,
2,8, H-3), 3,00 (1H, td, 10,5; 4,5, H-19), 0,82 (3H, s,
H-23), 0,93 (3H, s, H-24), 0,84 (3H, s, H-25), 0,94
(3H, s, H-26), 1,00 (3H, s, H-27), 4,74 (1H, brs,
H-29a), 4,61 (1H, brs, H-29b), 1,69 (3H, s, H-30).
13C–NMR (chloroform– d, δC ppm): được trình bày
trong Bảng 1.
3-epi-3-O-Acetylbetulinic acid (3): Dạng bột màu
trắng. ESI-MS: m/z 497,36 [C32H50O4-H]−.1H–
NMR (chloroform–d, δ H ppm, J bằng Hz): 4,61 (1H,
dd, 3,5; 2,0, H-3), 3,01 (1H, td, 10,5; 5,0, H-19), 0,86
(3H, s, H-23), 0,83 (3H, s, H-24), 0,85 (3H, s, H-25),
0,96 (3H, s, H-26), 1,03 (3H, s, H-27), 4,74 (1H, d, 2,0,
H-29a), 4,61 (1H, dd, 3,5; 2,0, H-29b), 1,71 (3H, s, H-
30), 2,07 (3H, s, H-31). 13C–NMR (chloroform– d,
δC ppm): được trình bày trong Bảng 1.
3-epi-Oleanolic acid (4):Dạng bột màu trắng.
ESI-MS: m/z 455,35 [C30H48O3-H]−.1H–NMR
(chloroform–d, δ H ppm, J bằng Hz): 3,41 (1H, brs,
H-3), 5,28 (1H, t, 3,5, H-12), 2,81 (1H, dd, 13,5; 4,0,
H-18), 0,95 (3H, s, H-23), 0,83 (3H, s, H-24), 0,93
(3H, s, H-25), 0,75 (3H, s, H-26), 1,14 (3H, s, H-27),
0,90 (3H, s, H-29), 0,93 (3H, s, H-30). 13C–NMR
(chloroform– d, δC ppm): được trình bày trong
Bảng 1.

Vergatic acid (5): Dạng bột màu trắng. HR-
ESI-MS: m/z 469,3309 [C30H46O4-H]−.1H–NMR
(chloroform–d, δ H ppm, J bằng Hz): 3,03 (1H, t,
12,5, H-2a), 2,37 (1H, m, H-2b), 3,49 (1H, dd, 12,0;
4,5, H-3), 5,29 (1H, t, 3,0, H-12), 2,82 (1H, dd, 14,0;
4,0, H-18), 1,05 (3H, s, H-23), 1,01 (3H, s, H-24),
1,29 (3H, s, H-25), 0,82 (3H, s, H-26), 1,17 (3H, s,
H-27), 0,91 (3H, s, H-29), 0,92 (3H, s, H-30). 13C–
NMR (chloroform– d, δC ppm): được trình bày trong
Bảng 1.
Quy trình thử hoạt tính gây độc tế bào: Các cao
chiết và hợp chất được thử nghiệm hoạt tính gây
độc tế bào trên dòng tế bào ung thư vú MCF-7 bằng
phương phápMTT.Dòng tế bàoMCF-7 có nguồn gốc
từBảo tàng giống chuẩnHoa kỳ (ATCC), được lưu giữ
trong nitrogen lỏng, hoạt hóa và duy trì trong các môi
trường dinh dưỡng như DMEM (Dulbeccos Modi-
fied Eagle Medium) hoặc MEME (Minimum Esental
Mediumwith Eagle salt) có bổ sung 7−10%FBS (Fetal
Bovine Serum) và một số thành phần thiết yếu khác.
Tế bào được nuôi trong các điều kiện tiêu chuẩn (5%
CO2, độ ẩm 98%, nhiệt độ 37 oC, vô trùng tuyệt đối).
Mẫu thử và chất chứng dương ellipticine được hòa tan
bằng dungmôi DMSO. Cho vàomỗi giếng 10 µL hợp
chất thử đã chuẩn bị ở trên và 190 µL dung dịch tế
bào (mật độ 104 tế bào/mL). Đối chứng dương của
thí nghiệm là môi trường có chứa tế bào, đối chứng
âm chỉ có môi trường nuôi cấy. Đĩa thí nghiệm được
ủ ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau 72 giờ mỗi giếng thí
nghiệm được tiếp tục ủ với 10 µL MTT (5 mg/mL)
trong 4 giờ. Sau khi loại bỏ môi trường, tinh thể for-
maran được hòa tan bằng 100 µL DMSO 100%. Kết
quả thí nghiệm được xác định bằng giá trị OD đo ở
bước sóng 540 nm trên máy quang phổ Biotek. Thí
nghiệm được lặp lại 3 lần.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hợp chất 1 thu được ở dạng bột màu trắng. Phổ 13C-
NMR cho thấy có sự hiện diện của 30 tín hiệu carbon,
trong đó hầu hết các tín hiệu cộng hưởng ở vùng từ
trường cao từ δC 18 đến 56 ppm. Một tín hiệu car-
bon carbinol tại δC 79,0 ppm là của C-3 như thường
lệ. Hai tín hiệu carbon tại δC 151,0 (>C=) và 109,3
(-CH=) đặc trưng cho carbon C-20 và C-29 của nối
đôi trong khung lupane. Điều này phù hợp với sự
hiện diện của hai tín hiệu proton olefine dạng exo với
hằng số ghép nhỏ tại δ H 4,69 (1H, d, 2,5 Hz, H-29a),
4,57 (1H, brs, H-29b) trên phổ proton. Hai tín hiệu
proton này cho tín hiệu tương quan HMBC với car-
bon methine (δC 48,0, >CH-19), carbon olefin tứ cấp
(δC 151,0, C-20) và carbon methyl (δC 19,3, CH3-
30) (Hình 1). Những dữ kiện này góp phần chứng
minh cho sự hiện diện của nhóm isopropenyl trong
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Hình 1: Một số tương quan HMBC của các hợp chất 1-5

khung lupane. Sáu tín hiệu proton methyl mũi đơn
còn lại cộng hưởng trong vùng từ 0,76 đến 1,03 ppm
là của các proton H-23 đến H-28. Tín hiệu proton
methine tại δ H 3,19 (1H, dd, 11,5; 5,0, H-3), cho thấy
có sự ghép cặp giữa H-3 với H-2 với hằng số ghép lớn
11,5 Hz, chứng tỏ H-3 ở vị trí trục, hay vị trí 3α-H
trong khung lupane. Phổ HSQC và HMBC cho các
tín hiệu tương quan góp phần giúp xác định được độ
dịch chuyển hóa học của các proton và carbon trong
khung lupane. Phổ ESI-MS cho mũi ion phân tử giả
tại m/z 409,387 [C30H50O−H2O+H]+. Từ những
phân tích trên, kết hợp so sánh dữ liệu NMR của hợp
chất 1 với lupeol7 cho thấy có sự tương hợp, vì vậy
hợp chất 1 được đề nghị là lupeol. Lupeol đã được cô
lập từ phần trên mặt đất của cây cùng chi Lasianthus
là Lasianthus gardneri7nhưng đây là lần đầu tiên hợp
chất này được cô lập từ thân cây Xú hương Bidoup,
Lasianthus bidoupensis. Lupeol hiện diện nhiều ở các
loại trái cây, rau quả và trong nhiều cây thuốc, và có
một số hoạt tính sinh học như kháng oxy hóa, chống
đột biến, kháng viêm và viêm khớp.8

Hợp chất 2 có dạng bột màu trắng. So sánh dữ liệu
phổ 1H và 13C-NMR của hợp chất 2 và hợp chất 1
cho thấy hợp chất 2 cũng có các tín hiệu đặc trưng
của khung lupane, bao gồm các tín hiệu của nhóm
isopropenyl [δ H 4,74 (1H, brs, H-29a), 4,61 (1H, brs,
H-29b), 1,69 (3H, s, H-30)], tín hiệu proton methine
gắn oxygen [δ H 3,39 (1H, t, 2,8, H-3)]. Tuy nhiên,
hợp chất 2 có ít hơn hợp chất 1 một nhóm methyl ở
vùng từ trường cao. Điều này phù hợp với phổ 13C và
HSQC của hợp chất 2 cho thấy có thêm một nhóm
carbon carboxyl tại δC 181,5 (C-28) và ít hơn một
nhóm methyl ở vùng từ trường cao so với hợp chất
1. Phổ HMBC giúp xác định vị trí của nhóm -OH
tại C-3, vị trí của năm nhóm methyl tại C-23 đến C-
27 và vị trí của nhóm -COOH tại C-28 như thường lệ.
Khác với hợp chất 1, tín hiệu protonH-3 của hợp chất
2 xuất hiện ở dạngmũi ba với hằng số ghép nhỏ tại δ H

3,39 (1H, t, 2,75 Hz, H-3), từ đó đề nghị H-3 ở vị trí
xích đạo, hay nhóm 3-OH nằm vị trí trục. Thêm vào
đó, phổ ESI-MS của hợp chất 2 cho mũi ion phân tử
giả tại m/z 455,35 [C30H48O3−H]−, cũng như có sự

tương hợp cao khi so sánh dữ liệu phổ NMR của hợp
chất 2 với 3-epi-betulinic acid,9 vậy 2 được đề nghị là
3-epi-betulinic acid. 3-epi-Betulinic acid được biết có
hoạt tính chống lại một số khối u ác tính, chống HIV,
chống sốt rét cũng như có khả năng gây độc đối với
một số dòng tế bào ung thư. 10

Phân tích phổ 1H-NMR của hợp chất 3 cho thấy
các tín hiệu của khung 3-epi-betulinic acid tương tự
như hợp chất 2, bao gồm các tín hiệu của nhóm iso-
propenyl [δ H 4,61 (1H, dd, 3,5; 2,0 Hz, H-29b), 1,71
(3H, s, H-30)], một nhóm methine carbinol [δ H 4,61
(1H, dd, 3,5; 2,0 Hz, H-3)], năm nhóm methyl cộng
hưởng từ δ H 0,83 đến 1,03 ppm. Ngoài ra, phổ pro-
ton của hợp chất 3 còn có thêm tín hiệu protonmethyl
mũi đơn cộng hưởng ở δ H 2,07 ppm. Kết hợp với phổ
13C-NMR của hợp chất 3 có 32 tín hiệu carbon gồm
30 tín hiệu của khung 3-epi-betulinic acid và có thêm
2 tín hiệu tại [δC 170,9 (-COO-, C-31) và 21,4 (-CH3,
C-32)], từ đó dự đoán hợp chất 3 có nhiều hơn hợp
chất 2một nhóm acetyl. Phổ HMBC cho tương quan
của protonmethine carbinol H-3 với carbon ester (C-
31) giúp xác định vị trí nhóm CH3COO- gắn vào
khung 3-epi-betulinic acid tại C-3. Các tương quan
HMBC còn lại cũng như mũi ion phân tử giả tại m/z
497,36 [C32H50O4−H]− trên phổ ESI-MS phù hợp
với cấu trúc đề nghị. Kết hợp với sự tương hợp khi
so sánh dữ liệu phổ NMR của 3 với các công bố trước
đó,9,11 nên nó được xác định là 3-epi-3-O-acetyl be-
tulinic acid. 3-epi-3-O-Acetylbetulinic acid đã được
biết có hoạt tính mạnh trong việc gây độc dòng tế bào
ung thư biểu mô phổi ở người dòng A549.9

Hợp chất 4 có dạng bột màu trắng. Phổ 1H-NMR của
4 cho các tín hiệu của một triterpene bao gồm bảy tín
hiệu proton methyl mũi đơn [δ H 1,14 (3H, s, H-27),
0,95 (3H, s, H-23), 0,93 (6H, s, H-30/H-25), 0,90 (3H,
s, H-29), 0,83 (3H, s, H-24), 0,75 (3H, s, H-26)], một
tín hiệu proton olefine tại δ H 5,28 (1H, t, 3,5 Hz, H-
12), một tín hiệu proton của nhóm methine tại δ H

2,81 (1H, dd, 13,5; 4,5 Hz, H-18) và proton methine
carbinol (>CH-OH) tại δ H 3,41 (1H, brs, H-3). Phổ
13C-NMR của 4 cho thấy có sự hiện diện của 30 tín

2650



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên 2023, 7(2):2648-2654

Bảng 1: Dữ liệu phổ 13C-NMR của các hợp chất 1− 5 trong chloroform-d

No 1 2 3 4 5

1 38,7 37,1 37,2 37,2 212,4

2 25,2 25,4 22,9 25,2 45,5

3 79,0 76,3 78,4 76,2 78,7

4 38,9 37,4 36,7 37,3 39,3

5 55,3 49,3 50,3 49,0 54,1

6 18,3 18,3 18,1 18,2 22,9

7 34,3 34,2 34,1 32,5 32,4

8 40,9 40,9 40,9 39,5 41,8

9 50,5 50,3 50,3 47,4 39,2

10 37,2 37,6 38,4 37,2 53,8

11 21,0 20,7 20,7 23,3 27,7

12 27,4 25,5 25,5 122,7 123,3

13 38,1 38,4 37,1 143,6 142,4

14 43,0 42,5 42,6 41,7 44,1

15 27,5 29,7 29,7 27,6 28,5

16 35,6 30,6 30,6 22,9 23,1

17 42,9 56,4 56,4 46,5 52,5

18 48,3 49,1 49,3 40,9 41,2

19 48,0 47,0 46,9 45,9 46,7

20 151,0 150,5 150,4 30,7 30,7

21 29,9 32,2 33,9 33,8 33,9

22 40,0 33,3 32,2 32,9 32,5

23 15,4 22,1 21,7 28,3 29,3

24 28,0 28,3 27,8 22,3 16,0

25 16,1 15,9 15,9 15,1 14,9

26 16,0 16,1 16,1 17,2 17,7

27 14,6 14,8 14,9 26,1 25,7

28 18,0 181,5 181,2 183,9 183,4

29 109,3 109,7 109,6 33,1 33,1

30 19,3 19,4 19,4 23,6 23,5

31 170,9

32 21,4
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hiệu carbon, bao gồm một tín hiệu của carbon car-
boxyl tại δC 183,9 (C-28), một tín hiệu carbon me-
thine hydroxyl (>CH-OH) tại δC 76,2 (C-3), 2 tín hiệu
carbon olefin tại δC 122,7 (C-12) và 143,6 (C-13) đặc
trưng của khung oleanane-12-ene-3-ol-28-oic. Phổ
HSQC và HMBC cho các tương quan giúp quy kết
độ dịch chuyển hóa học của các proton và carbon của
hợp chất 4. Tín hiệu proton methine carbinol H-3 có
dạng mũi đơn-rộng do ghép cặp ee và ea với H-2a và
H-2b với hằng số ghép nhỏ, giúp xác định nhóm hy-
droxyl ở vị trí trục, hướng xuống so với mặt phẳng
trung bình của vòng. Bên cạnh đó, phổ ESI-MS cho
mũi ion phân tử giả tại m/z 455,35 [C30H48O3−H]−

cũng như sự tương hợp giữa dữ liệu phổ NMR của
4 với tài liệu tham khảo,12 từ đó 4 được xác định là
3-epi-oleanolic acid. Hợp chất 3-epi-oleanolic acid đã
được biết có khả năng ức chế tốt sự phát triển tế bào
ung thư da và tế bào ung thư biểu mô phổi dòng A-
549.13

Hợp chất 5 có dạng bột màu trắng và có công thức
phân tử C30H46O4dựa trên khối phổ phân giải cao
HR-ESI-MS với mũi ion phân tử giả [M-H]− với
m/z 469,3309 (theo tính toán lý thuyết, C30H46O4-
H: 469,3318). So sánh phổ NMR của 5 và 4 cho thấy
5 cũng có các tín hiệu của khung oleanane-12-ene-3-
ol-28-oic bao gồm tín hiệu của bảy nhómmethyl mũi
đơn, cộng hưởng từ 0,82 đến 1,17 ppm, một nhóm
methine tại δ H 2,82 (1H, dd, 14,0; 4,0 Hz, H-18), một
nhóm methine carbinol tại δ H 3,49 (1H, dd, 12,0; 4,5
Hz, H-3) và một proton olefine tại δ H 5,29 (1H, t, 3,0
Hz, H-12) trên phổ proton. Điều này phù hợp với sự
hiện diện của 30 tín hiệu carbon, bao gồm một tín
hiệu carbon carboxyl tại δC 183,4 (C-28), một tín hiệu
carbon nhóm oxymethine >CH-OHở vùng từ trường
thấp tại δC 78,7 (C-3) và cặp tín hiệu carbon olefine
đặc trưng cho khung sườn oleane tại δC 123,3 (C-12)
và 142,4 (C-13). Điểm khác biệt là tín hiệu proton H-
3 của hợp chất 5 xuất hiện ở dạng mũi đôi-đôi, với
một hằng số ghép lớn 12,0 Hz và một hằng số ghép
nhỏ 4,5 Hz, cho thấy hợp chất 5 có nhóm 3-OH ở vị
trí xích đạo, thay vì ở vị trí trục như trong hợp chất
4. Thêm vào đó, phổ 13C-NMR của 5 có thêm một
tín hiệu carbon ketone tại δC 212,4 (C-1), nhưng ít
hơn một nhóm carbon methylene so với 4. Từ đây
dự đoán 5 là dẫn xuất ketone của oleanolic acid. Phổ
HMBC cho tương quan của cả proton carbinol H-3
và proton methyl H-25 tại 1,29 (3H, s) với carbon ke-
tone tại δC 212,4. Kết hợp với tín hiệu H-3 ở dạng
mũi đôi do ghép cặp với 2 proton bên cạnh H-2a và
H-2b vì vậy giúp xác định carbon ketone là C-1. Các
tương quan HSQC và HMBC còn lại phù hợp với cấu
trúc hóa học của 5. Thêm vào đó, so sánh dữ liệu phổ
NMR của 5 với các công bố trước đó 14 cho thấy có sự

tương hợp. Vì vậy, 5 được xác định là 1-oxooleanolic 
acid hay vergatic acid. Vergatic acid đã được biết có 
hoạt tính ức chế đáng kể tế bào HSC-T16 tăng sinh, 
được coi là một điều trị hiệu quả để trì hoãn quá trình
xơ hóa trong gan.15

Các cao chiết từ thân cây Xú hương Bidoup được thử 
nghiệm hoạt tính hoạt tính gây độc tế bào ung thư vú 
MCF-7, sử dụng chứng dương là ellipticine. Kết quả 
cho thấy cao n-hexane cho hoạt tính mạnh nhất với 
giá trị IC50 là 69,98±1,50 mg/mL, trong khi đó các
cao chiết còn lại gồm cao chloroform, cao ethyl ac- 
etate, phần cao nước còn lại cho hoạt yếu, với IC50

lớn hơn 128 mg/mL. Từ cao chiết có hoạt tính mạnh 
nhất là n-hexane đã cô lập được năm triterpene, trong 
đó ba hợp chất triterpene khung là lupane 1, 2 và 3
được thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào MCF-7 và
kết quả IC50 lần lượt là 66,92±1,12, 42,36±1,65 và 
13,88±0,11 mg/mL, so với chất chứng dương ellip-
ticine là IC50 0,43±0,03 mg/mL.

KẾT LUẬN
Từ cao chiết cao n-hexane có hoạt tính gây độc tế 
bào MCF-7 mạnh nhất (IC50 69,98±1,50 mg/mL) của
thân cây Xú hương Bidoup, năm hợp chất đã được 
cô lập bao gồm ba triterpene khung lupane [lupeol
(1), 3-epi-betulinic acid (2) và 3-epi-3-O-acetyl be- 
tulinic acid (3)] và hai triterpen khung oleanane [3-
epi-oleanolic acid (4) và vergatic acid (5)]. Ba hợp 
chất 1, 2 và 3 được thử nghiệm hoạt tính gây độc tế 
bào MCF-7 trong đó hợp chất 3 cho hoạt tính mạnh 
nhất với IC50 là 13,88±0,11 mg/mL. Ngoại trừ 1, lần
đầu tiên được biết có trong loài Xú hương Bidoup, bốn 
hợp chất còn lại lần đầu tiên được biết có hiện diện 
trong chi Lasianthus.
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
HR-ESI-MS: High resolution-Electrospray 
ionization-Mass spectrometry
ESI-MS: Electrospray ionization-Mass spectrometry
1H NMR: Proton nuclear magnetic resonance
13C NMR: Carbon-13 nuclear magnetic resonance 
HSQC: Heteronuclear single quantum coherence 
HMBC: Heteronuclear multiple bond correlation
s: singlet
brs: broad-singlet
d: doublet
dd: doublet of doublets
t: triplet
td: triplet of doublets
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ABSTRACT
Lasianthus bidoupensis, belonging to Rubiaceae, has been recently found and has not been studied
on chemical constituents and biological activities whereas species of the same genus have been
used in traditional medicine and possessed diverse bioactivities. This paper reported the isolation
and structural elucidation of organic compounds from the n-hexane extract of L. bidoupensis stems
in order to give more chemical and biological information on this species. From the dried powder
of L. bidoupensis stems, the crude extract was obtained by maceration of material in ethanol. This
extract was separated into different polar ones by the method of liquid−liquid extraction. The n-
hexane extract, exhibited the strongest cytotoxic activity against MCF-7 cell line, was thus chosen
to isolate the organic compounds by silica gel column chromatography. Five compoundswere iso-
lated as lupeol (1), 3-epi-betulinic acid (2), 3-epi-3-O-acetyl betulinic acid (3), 3-epi-oleanolic acid (4),
and vergatic acid (5). The chemical structures of the isolated compounds were elucidated based
on MS and NMR spectral data as well as a comparison of their NMR data with the published ones.
Among them, compounds 2− 5were reported in the genus Lasianthus for the first time and com-
pound 3 showed the strongest MCF-7 cytotoxic activity with IC50 of 13.88±0.11 mg/mL.
Key words: Lasianthus bidoupensis, triterpenoid, lupane, oleanane
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